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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 6 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 108/QĐ-UBND Quận 6, ngày 09 tháng 01 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Cấn cứLuặt Tỏ chức chính quyền địapĩnsơngngày ỉ 9 thảng 6 năm 20ì 5; Luật sửa đối, 
bỏ sung mội số đíềiỉ của Luật Tô chức chính qĩỉ)'ền địa phương ngìỉỴ 22 tháng I i nắm 20 ì 9; 

Căn củ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm phập ỉuật ngày 
ỉ8 tháng 6 nôm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nậm 2016 của Chỉnh phủ 
về quy định chi tiêt mội só điều vả bỉện pháp thì hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm 
pháp htậtị Nghị định so ỉ54/2Ũ20/NĐ-CP ngày 3ỉ thàng 12 năm 2020 cùa Chính phủ 
vẻ sửà đổi, bồ sung một so điều của Nghị định sổ Ỉ4/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
20ỉ6 của Chỉnh phủ qiột định chi tiểt mội sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp ỉuậỉ; 

Theo đề nghị của Trường Phòng Tư pháp quận 6 ỉại Công văn sổ ì 7/TVr-TP ngày 
08 íhững Ữ.Ỉ năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyểt dinh này Danh mực ỳăn bản quy phạm pháp Íuậí 

cùa ủy ban nhân dân quận 6 heL hiệu lực loàn bộ năm 2023 (Đính kèm Danh mục văn bàn), 
Diều 2. Quyét định nà.y cú hiệu lực ke tìr ngày ký bán hành, 
Diều 3. Chánh Văn phòng ủyban nhài dân quận 6, Trưởng Phòng Tư pháp quận ớ, 

Thử trưởng các cơ quan, đon vị cỏ liên quan vả Chủ tịch ủy ban nhân dân 14 phường chịu 
trách nhiệm thi hảnh Quyết định nky^ý 

CHỦ TỊCH 

Lê Thị Thanh Thảo 
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• • • 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2023 • • • 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6) 

sỗ 
TT Tên loai 

vân bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, oăm ban hảub 

văn bản 

Tên gọi của vãn bản/ 
Trích yếu 

nội dung của vãn bản 

Lý do 
hềt hiệu lực 

Ngày hểt 
kiêu lực 

01 Quyểt đinh 01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 05/10/2016 

Về ban hành Quy chế tồ chức vả 
hoạt động của Phòng Tư pháp 
thuộc ủy ban nhân, dân quận 6 

Căn cử Quyểt định sẻ 03/2023/QĐ-
UBND ngày 11/12/2023 của ủy ban 
óhân dân quậu 6 ban hành. Quy đinh, 
chức năng, nhiệm vụ. quyên hạn và cơ 
cấu tẻ chức của Phùng Tư pháp thuộc 
ủy ban nhân dân quận ố 

21/12/2023 

02 Quyết định 01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/3/2017 

về ban hành Quy chế tố chức và 
hoạt động của Phỏng Nội vụ 
thuộc ủy ban nhân dân quậíi 6 

Căn cứ Quyết định sổ 01/2023/QĐ-
ƯBND ngày 18/9/2023 của ủy ban 
nhâu dân quận 6 ban hảnli Quy định 
chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố 
chức của Phòng Nội vụ thuộc ủy ban 
nhân dấn quân 6 

25/9/2023 

Ũ3 Quyểt định 02/2018/QĐ-UBND 
Ngày 24/8/2018 

về ban hành Quy chể tồ chức 
và hoạt động của Phòng Lao 
động — Thương binh và Xã hội 
thuộc ùy ban nhân dân quật! 6 

Căn cứ Quyết định sẻ 04/2023/QĐ-
UBND ngày 11/12/2023 cùa ủy ban 
nhân dân quân 6 ban hành Quy đinh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và eơ 
cấu tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc ủy ban 
nhân dân quận 6 

21/12/2023 



So 
TT 

TÊn loại 
văn bàti 

SỐ, kỹ hiệu; ũgiy, 
tháng, năm bau lỉàíib 

vftn bàn 

Tên gọí ciìa văn bán/ 
Trích ycu 

nội dung của vãn bản 

Lý do 
hét hiệu lựe 

Ngày hềt 
hiệu lực 

04 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND 
Ngày 25/12/20 L 8 

Ban hành. Quy cliể tả chức vả 
hoại động của Phòng Y tê 
tỉruộc ừy ban nhân dân quận 6 

Cần cứ Quyết dịrìh số 02/2023/QĐ-
UBND ngày 27/11/2023 cùa ủy ban 
tihiĩi dâa quận 6 ban hành Quy định, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vả cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tể thuộc ủv 
ban nhân dân quận 6 

07/12/2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 
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DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108, QĐ-UBND ngày 09/01,2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quân 6) 

STT 
Tên ỉoại 
vãn bàn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

vãn bản 

Tên gọỉ của vãn bàn/ 
Trích yếu nội dung của văn bàn 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

1 Nghị 
quyết 

19/2006/NỌ-HĐND 
Ngày 20/12/2006 

về phán loại đan vị hành chinh phường ừên địa bàn quận 6 
theo tinh thẩn Nghi định số 159/20Ũ5/NĐ-CP ngảy 27 thảng 
12 năm 2005 của Chính phủ 

27/12/2006 

2 
Nghị 
quyết 

09/2007/NQ-HĐND 
Ngày 18/7/2007 

về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiểt xây dựng đô 
thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường treo địa bàn quân 
6 

25/7/2007 

3 Nghị 
quyết 

Ql/2008/NQ-HĐND 
Ngày 11/7/2008 

về nhiệm vụ điều chỉrứì đồ ản quy hoạch chung xây dựng đô 
thị quận 6 đền năm 2020 

18/7/2008 

4 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
Ngày 17/12/2008 

về quy hoạch lộ giới dường dưới ] 2 mét (quy hoạch hẻm) 
trên địa bàn quận 6 

24/12/200 s 

5 
Quyết 
dịiứi 

04/2009/QĐ-ƯBND 
Ngày 19/02/2009 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi 
thường giải phỏng mặt bằng quận 6 

19/02/2009 



STT TẾn loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi cửa văn bản/ 
Trích yếu nội dung của vău bản 

Thòi điỂm cỏ 
hiệu lực Gỉii chú 

6 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-UBNL 
Ngày 29/9/2009 

về công bẻ văn bàn het hiệu lực 29/9/2009 

7 
Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2010 

về bãi bỏ văn bản 09/11/2010 

8 Quyết 
dịnh 

09/2010/QĐ-UBND 
Ngày 03/11/2010 

về công bố vãn bản hết hiệu lực thi hành 10/11/2010 

9 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
Ngày 06/01/2011 

về ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Phồng Quản 
lý đô thị quận 6 13/01/2011 

10 Quyết 
địrứi 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 09/6/2011 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh 
tế quận 6 16/6y201I 

11 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-ƯBND 
Ngày 24/7/2012 

về việc phân công quản lý nhà nước đối vởi các tổ chức hội 
trẽn địa bàn Quận 6 31/7/2012 

12 
Quyết 
định 

01/2014/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2014 

về ban hành Quy chế quàn lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công 
chức, viên chức quận 6 28/01/2014 

13 Quỵết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
Ngày 18/02/2014 

San hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quàn lỷ trật 
tự đô thị quện 6 25/02/2014 
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STT Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn hảũ/ 
Trích yéu nội dung cửa văn bản 

Thời điếm có 
hiệu Iơc Ghi chú 

14 
Quyết 
định 

04/2014/QĐ-UBND 
Ngày 27/8/2014 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định sé 
56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa ủy ban 
nhẵn dân quận ố với Hội Liên hiệp Phụ nử quận 6 

03/9/2014 

15 
Quyểt 
định 

02/2017/QĐ-UBNŨ 
Ngày 22/3/2017 

về ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động của Văn phòng 
Hội dồng nhân dân và Uy ban nhẵn dàn quận 6 31/3/2017 

16 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
Ngày 20/6/2017 

vể ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6 01/7/2017 

17 
Quyét 
dinh 

04/2017/QĐ-UBND 
Ngày 28/7/2017 

về bâi bỏ văn bàn quy phạm pháp luật của úy ban nhân 
dân quận 6 

04/8/2017 

18 
Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
Ngày 15/12/2017 

về ban hành Quy chế tổ chúc và hoạt động của Phòng Tải 
nguyên và Môi irường thuộc ủy ban nhân dàn quận 6 

29/12/2017 

19 
Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
Ngày 30/3/2018 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoại động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thuộc ùy ban nhân dân quận 6 

07/4/2018 

<J\ Õ 

Q o> 
o 

o 
S õ» 
8 G3 + 00 
z ƠQ p. 

o 

2 
o 
lo 4 



STT 
Tên loại 
yăn bản 

SỐ, ltỷ hiệu; ngày, 
tháng, tiăm ban ầành 

vãn bàn 

TÊn gọi của văti Liảũ/ 
Trích yen nội dung của vãn bân 

Thời điêm cô 
hiệu lụt 

Ghi chủ 

20 
Quyết 
định 

03/201S/QĐ-UBND 
Ngày 18/i 0/2018 

vè bãi bỏ Quyểt định số 12/2009/QĐ"UBND ngậy 20/5/2009 
của ủy ban nhân dân quận ố han hành Quy định về phân cấp 
quản lý nhà nuơc đỗi vói tái sắn nhà nước tại cơ quán hành 
chỉnh, đơn vỉ Sựtighìệp công lập, tả điủc chính trị xâhội dược 
tihà nước đàm bảo kinh plií hoạt động 

26/10/2ỠỈS 

21 
Quyết 
định 

Ũ1/2Ũ19/QD-ƯBND 
Ngảy 18/L 0/2019 

về Mi bò vàn bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân 
dân quận 6 

26/10/2019 

22 
Quyết 
dịnh 

01 /2020/QĐ-l JBND 
Ngây 14/4/2020 

VẾ ban hành Quy chế tồ chúc và hoạt động cùa Phòng Tài 
chinh - Kế boạềli thuộc úy ban lứíẫn dân quận, 6 

2Ư4/2020 

23 Quyểt 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 25/5/2020 

về ban hành Quy che to chức vả hoại động của Phồng Vân 
hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhãn dận quận tì 

03/6/2020 

24 
Quyết 
định 

03/2020/QĐ-ƯBND 
Ngày 29/6/2020 

về bãi bỏ vãn tản quy phạm pháp luật của ùỵ ban nhân 
dân quận s 06/7/2020 

25 Quyểí 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 08/12/2021 

về bãi bỏ các quyết định cùa ủy han nhân díìn quân ố 18/12/2021 



STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
thúng, năm ban hành 

ván bản 

Tên gọi của vãn bân/ 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

26 
Quyết 
định 

01/2022/QĐ-UBND 
Ngày 06/10/2022 

về bãi bó các quyết định của ủy ban nhân dân quận 6 14/10/2022 

27 
Quyết 
định 

OÌ/2023/QĐ-UBND 
Ngày 18/9/2023 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ 
chức của Phòng Nội vụ Lhuộc ửy ban nhân dân qiận 6 25/9/2023 

28 
Quyết 
định 

02/2023/QĐ-UBND 
Ngày 27/11/2023 

về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tồ chức cùa Phòng Y tể thuộc ủy ban nhân dân quận 6 07/12/2023 

29 
Quyết 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
Ngày 11/12/2023 

Về ban hảnh quy dịrứi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Tư phảp thuộc ủy ban nhân dân quận 6 21/12/2023 

30 Quyết 
định 

04/2023/QĐ-UBND 
Ngày 11/12/2023 

về ban hành Quy định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CƯ 

cấu tẻ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thuộc ủy ban nhân dần quận 6 

21/12/2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN r 


